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TT Tên sách xuất bản Chủ biên, thành viên 
Nơi xuất 

bản 
Ghi chú 

1 Giáo trình Học máy và ứng dụng Lê Văn Hùng 

NXB Thông 

tin và truyền 

thông 

GT xuất 

bản 

2 Giáo trình Văn hóa gia đình 

Lê Thị Bích Thủy 

(Chủ biên), Bùi 

Thanh Thủy, Hà Thúy 

Mai 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

GT xuất 
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3 

Kỹ thuật, chiến thuật và phương 

pháp tổ chức thi đấu, trọng tài 

cầu lông 

Nguyễn Văn Thành 

(ĐCB), Lục Hưng 

Quốc (ĐCB), Lý Văn 
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Hải, Phạm Thị Quyên 
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4 Thực hành Thực vật Dược 

Nguyễn Văn Thắng 

(CB), 

Nguyễn Thị Nguyệt 

- TLTK 

lưu hành 

nội bộ 

5 
Kỹ năng bơi, phòng chống tai 

nạn đuối nước cho trẻ em 

Nguyễn Việt Phương, 

Trần Vũ Phương, 

Trần Minh Hằng 

- TLTK 

lưu hành 

nội bộ 

6 
Giáo trình Tài chính doanh 

nghiệp 
Trần Thị Diên 

NXB Tài 

chính GT xuất 

bản 

7 
Kỹ thuật lập trình Web với 

ASP.NET 

Lê Văn Hùng (Chủ 

biên), 

Bùi Trung Minh 

NXB Thông 

tin và truyền 

thông 

TLTK 

xuất bản 

8 Giáo trình Quản lý cấp cơ sở 

Phan Thị Hồng 

Nhung (chủ biên), Lê 

Tuấn Ngọc, Nguyễn 

Chí Đông, Hà Thị 

Thu Trang, Bàn Thị 

Hương Lan 

NXB Đại học 

Thái Nguyên 

GT xuất 

bản 

9 Kỹ thuật nuôi trồng nấm 

Nguyễn Thị Minh 

Huệ (Chủ biên), Đào 

Thị Thu Hà 

NXB Đại học 

Thái Nguyên 
TLTK 

xuất bản 
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10 

Ứng dụng phương pháp 

Montessori thông qua hoạt động 

góc cho trẻ mẫu giáo 

Nông Thị Huyên 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hương, Đinh Thị 

Lương, Dương Quỳnh 

Hoa 

NXB Đại học 

Thái Nguyên 
TLTK 

xuất bản 

11 

Factors affecting the production 

and business efficiency in 

manufacturing  

enterprises: case study in cement 

manufacturing enterprises in 
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Hoàng Anh Đào, 
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NXB Đại học 

Thái Nguyên 

TLTK 
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12 
Phương thức lặp trong tiểu 

thuyết Hòn đất của Anh Đức 

Vũ Thị Hương (Chủ 

biên), Chu Thị Thùy 

Phương, Lý Văn 

Thành. 

NXB Đại học 

Thái Nguyên Sách CK 
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13 Logic học đại cương Trần Quang Huy 

NXB Đại học 

Thái Nguyên 
Giáo 
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14 
Phát triển du lịch tâm linh trên 

địa bàn thành phố Tuyên Quang 
Mai Thị Vân Hương 

NXB Văn 

học 
Sách CK 

xuất bản 

15 

Tính đa dạng thực vật tại khu di 

tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên 

Quang 

Đỗ Công Ba (Chủ 

biên) 

Phạm Thị Hải Yến 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Thái Nguyên 

Sách CK 

xuất bản 
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